
        TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU 

Toán Tiếng Anh 

1 N195 24/11/2007 1.5 1.25

2 N196 22/1/2007 3.5 3.95

3 N197 23/8/2007 3.75 5.40

4 N198 16/5/2007 0.25 2.00

5 N199 13/11/2007 2.25 2.75

6 N200 16/7/2007 1.5 5.35

7 N201 18/2/2007 3.25 1.10

8 N202 15/11/2007 3.5 6.80

9 N203 5/5/2007 5.25 4.60

10 N204 6/3/2007 7.25 5.35

11 N205 2/10/2007 4 2.25

12 N206 9/1/2007 4.25 4.95

13 N207 1/7/2007 2.5 2.75

14 N208 27/9/2007 4 6.15

15 N209 28/4/2007 0.25 9.30

16 N210 21/12/2007 6.5 3.50

17 N211 31/8/2007 3.25 7.90

18 N212 2/11/2007 2.75 5.00

19 N213 16/5/2007 6.25 6.25

20 N214 12/11/2006 VĂNG

21 N215 1/1/2007 0.75 3.35

22 N216 28/9/2007 0.5 1.85

23 N217 2/2/2007 0.5 4.75

24 N218 30/12/2007 1.75 3.00

   Nguyễn Phú   Lê Ngọc Sơn 

KẾT QUẢ 
GHI CHÚ ĐIỂM ƯU TIÊN

    Người kiểm tra     HIỆU TRƯỞNG 

    KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

NĂM HỌC 2022-2023 

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

                                 PHÒNG 01 - CHIỀU 12/6/2022 

TT SBD NĂM SINH 



        TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU 

Toán Tiếng Anh 

1 N219 13/3/2007 4.25 4.50

2 N220 8/12/2007 4.5 3.35

3 N221 7/7/2007 4.25 6.10

4 N222 14/11/2007 3.25 4.50

5 N223 19/7/2007 5 3.35

6 N224 2/9/2007 2 2.25

7 N225 26/11/2007 VẮNG

8 N226 9/9/2007 6 5.45

9 N227 4/5/2007 3 2.35

10 N228 18/3/2007 3.25 4.80

11 N229 14/9/2007 0.50 0.75

12 N230 7/4/2007 0.5 1.85

13 N231 8/1/2007 5.5 1.50

14 N232 8/7/2007 3.5 3.25

15 N233 13/10/2007 0 3.30

16 N234 3/9/2007 6.25 7.80

17 N235 26/10/2007 1.25 2.80

18 N236 14/4/2007 4 5.40

19 N237 7/5/2007 1.5 3.95

20 N238 17/12/2007 5.25 4.70

21 N239 3/8/2007 2.5 7.65

22 N240 25/3/2007 VẮNG

23 N241 14/7/2007 2.25 2.00

24 N242 26/4/2007 0 3.00

   Nguyễn Phú   Lê Ngọc Sơn 

KẾT QUẢ 
GHI CHÚ ĐIỂM ƯU TIÊN

    Người kiểm tra     HIỆU TRƯỞNG 

    KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

NĂM HỌC 2022-2023 

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

                                 PHÒNG 02 - CHIỀU 12/6/2022 

TT SBD NĂM SINH 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 6 năm 2022 



        TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU 

Toán Tiếng Anh 

1 N243 22/6/2007 1 2.85

2 N244 27/4/2007 4.25 5.30

3 N245 29/7/2007 2.5 3.85

4 N247 22/4/2007 0.25 1.25

5 N248 4/12/2007 5.25 2.80

6 N249 16/4/2007 3.75 3.60

7 N250 7/4/2007 2.00 4.30

8 N251 8/7/2007 5 2.50

9 N252 3/1/2007 2.25 3.50

10 N253 9/12/2007 4 3.60

11 N254 27/9/2007 7 3.10

12 N255 12/8/2007 2.5 3.70

13 N256 20/12/2007 0.75 3.10

14 N257 10/3/2007 2.25 2.55

15 N258 26/12/2007 3.75 5.50

16 N259 8/9/2007 5.75 3.90

17 N260 15/10/2007 1.75 5.85

18 N261 10/6/2007 1.5 2.50

19 N262 12/1/2007 VẮNG

20 N263 24/7/2007 4.25 3.50

21 N264 4/1/2007 0.75 1.15

22 N265 10/9/2007 1.5 1.25

23 N266 15/4/2007 2.5 4.50

   Nguyễn Phú   Lê Ngọc Sơn 

KẾT QUẢ 
GHI CHÚ ĐIỂM ƯU TIÊN

    Người kiểm tra     HIỆU TRƯỞNG 

    KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

NĂM HỌC 2022-2023 

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

                                     PHÒNG 03 - CHIỀU 12/6/2022 

TT SBD NĂM SINH 



        TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU 

Toán Tiếng Anh 

1 N267 20/11/2007 2.00 2.75

2 N268 17/9/2007 0.75 1.80

3 N269 7/6/2007 2.00 3.80

4 N270 27/8/2007 6.00 4.25

5 N271 19/10/2007 3.50 3.50

6 N272 26/12/2007 1.50 2.10

7 N273 21/6/2007 3.75 5.00

8 N274 19/4/2007 2.75 6.90

9 N275 14/8/2007 2.00 1.60

10 N276 1/1/2007 1.50 2.60

11 N277 27/1/2007 2.00 3.30

12 N278 7/1/2007 0.25 1.75

13 N279 27/8/2007 0.25 2.60

14 N280 10/6/2007 1.75 3.50

15 N281 23/7/2007 1.50 2.70

16 N282 20/10/2007 VẮNG

17 N283 10/10/2007 VẮNG

18 N284 16/8/2007 4.50 2.85

19 N285 12/2/2007 VẮNG

20 N286 5/4/2007 VẮNG

21 N287 29/1/2007 0.25 3.10

22 N288 16/12/2007 VẮNG

23 N289 2/6/2007 VẮNG

24 N290 10/10/2007 1.75 4.10

   Nguyễn Phú   Lê Ngọc Sơn 

KẾT QUẢ 
GHI CHÚ ĐIỂM ƯU TIÊN

    Người kiểm tra     HIỆU TRƯỞNG 

    KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

NĂM HỌC 2022-2023 

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

                                     PHÒNG 04 - CHIỀU 12/6/2022 

TT SBD NĂM SINH 



        TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU 

Toán Tiếng Anh 

1 N282 16/12/2007 1.25 4.20

2 N283 30/1/2007 VẮNG

3 N284 20/9/2006 0.00 1.10

4 N285 23/10/2007 2 3.80

5 N286 12/10/2007 0.25 1.70

6 N287 5/12/2007 7.75 5.80

7 N288 12/8/2007 1 2.60

8 N289 23/7/2007 1.75 1.50

9 N151 8/9/2007 0.25 1.00

10 N101 8/10/2007 0.25 1.60

   Nguyễn Phú   Lê Ngọc Sơn 

KẾT QUẢ 
GHI CHÚ ĐIỂM ƯU TIÊN

    Người kiểm tra     HIỆU TRƯỞNG 

    KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

NĂM HỌC 2022-2023 

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

                                     PHÒNG 05 - CHIỀU 12/6/2022 

TT SBD NĂM SINH 


